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a) Trong sản xuất nông nghiệp, việc xới xáo đất xung quanh gốc cây có tác dụng gì? Vì sao trong một số trường hợp rễ cây được cung cấp đủ nước hoặc thừa nước nhưng cây vẫn bị héo?

b) Tế bào nội bì, tế bào lông hút có cấu tạo phù hợp với chức năng như thế nào?
a) Nêu các yếu tố kích thích thực vật mở khí khổng vào lúc mặt trời mọc. Vì sao thực vật CAM có thể đóng khí khổng vào ban ngày và mở khí khổng vào ban đêm?
b) Người ta làm thí nghiệm trồng 2 cây A và B trong một nhà kính. Khi tăng cường độ chiếu sáng và tăng nhiệt độ trong nhà thì cường độ quang hợp của cây A giảm nhưng cường độ quang hợp của cây B không thay đổi. Mục đích của thí nghiệm trên là gì? Giải thích.

a) Một cây non trồng trong hộp xốp chứa mùn ẩm, có nhiều lỗ thủng ở đáy và được treo nghiêng. Sau một thời gian thấy cây mọc thẳng, trong khi đó rễ mọc chui ra khỏi lỗ hộp xốp một đoạn rồi lại chui vào lỗ hộp xốp sau đó lại chui ra và cứ như vậy rễ sinh trưởng uốn lượn kiểu làn sóng. Thí nghiệm này nhằm chứng minh điều gì? Giải thích.
b) Khi tế bào nhu mô sinh trưởng trong thí nghiệm nuôi cấy mô tạo nên mô sẹo chưa phân chia và chưa phân hóa. Muốn cho mô phát triển bình thường tạo rễ, tạo chồi cần một tỉ lệ đặc biệt của hai loại phitohoocmon. Đó là hai loại phitohoocmon nào? Trình bày vai trò chủ yếu của chúng.

a) Vì sao nút nhĩ - thất làm chậm truyền đạt xung điện từ nút xoang nhĩ và tâm nhĩ tới các tâm thất lại quan trọng?

b) Vì sao khi cơ thể hoạt động mạnh thì tim đập nhanh?
c) Các loại phản xạ sau đây thuộc loại phản xạ gì? Hãy mô tả đường đi của xung thần kinh trong các cung phản xạ đó.

- Da bị tím tái khi trời lạnh.


- Chân co lại khi dẫm phải gai nhọn.

a) Xinap là gì? Nêu đặc điểm của xinap hóa học.
b) Vì sao trong tiểu phẫu, người ta thường dùng thuốc gây tê? Hãy giải thích cơ chế tác dụng của thuốc gây tê.

c) Vì sao những người bị hạ canxi huyết (nồng độ canxi trong máu giảm) lại bị mất cảm giác?

Câu 2:  Tại vùng sinh sản của ống dẫn sinh dục ở một thỏ đực (bộ nhiễm sắc thể 2n = 44) có 1 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân một số lần liên tiếp tạo ra các tế bào con, chỉ có 75% số tế bào con tạo ra được chuyển sang vùng chín giảm phân tạo giao tử. Trong tổng số giao tử tạo thành chỉ có 6,25% số giao tử chứa nhiễm sắc thể Y và 3,125% số giao tử chứa nhiễm sắc thể X được thụ tinh tạo ra 9 hợp tử. Hãy xác định:
a) Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai nói trên.

b) Nguyên liệu môi trường cung cấp (tương đương với số nhiễm sắc thể đơn) cho toàn bộ quá trình phát sinh giao tử từ tế bào sinh dục sơ khai đó.
c) Số nhiễm sắc thể đơn mới hoàn toàn được tổng hợp từ nguyên liệu môi trường nội bào ở trong các giao tử được tạo thành từ tế bào sinh dục sơ khai nói trên.

__________HẾT___________

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu

· Giám thị không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC 11
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3.0đ)
	a. Trong sản xuất nông nghiệp, việc xới xáo đất xung quanh gốc cây có tác dụng gì? Vì sao trong một số trường hợp rễ cây được cung cấp đủ nước hoặc thừa nước nhưng cây vẫn bị héo?

b.Tế bào nội bì, tế bào lông hút có cấu tạo phù hợp với chức năng như thế nào?
a) Việc xới xáo đất có tác dụng 
+ Làm đất tơi xốp để tăng độ thoáng khí giúp rễ hô hấp tốt hơn; 
+ Tiêu diệt cỏ dại; 
+ Làm đứt các đầu mút của rễ (làm giảm lượng xitokinin) nên sẽ kích thích hình thành các rễ mới.

- Cây được cung cấp đủ nước nhưng vẫn bị héo, có thể do các nguyên nhân sau
+ Đất ngập nước làm rễ cây thiếu O2 → Hô hấp của rễ bị ngưng trệ → Thối rễ → Cây bị héo.

+ Đất bị nén chặt làm rễ cây thiếu O2 → Hô hấp của rễ bị ngưng trệ → Thối rễ → Cây bị héo.

+ Đất có nhiều ion khoáng (nồng độ chất tan cao) làm cho áp suất thẩm thấu của đất cao hơn của rễ → nước không thẩm thấu vào rễ.

+ Nhiệt độ môi trường quá thấp → Cây hút nước kém trong khi thoát nước diễn ra bình thường → Cây héo.

+ Rễ cây bị tổn thương, rễ cây bị đứt gãy do chuyển cây đến trồng vị trí mới.....
	0.75

1.25

	
	b)  

+ Tế bào nội bì: Thành có cấu trúc thứ cấp, thấm lignhin, các tế bào thấm lignhin sắp xếp thành vòng tại thành đai Caspari ngăn chặn dòng nước và chất khoáng đi vào rễ theo con đường thành tế bào - gian bào, buộc các chất phải thấm qua tế bào nội bì mới đi được vào mạch dẫn của rễ. Nhờ đó mà tế bào nội bì trở thành cổng để chọn lọc các chất từ môi trường đi vào mạch dẫn của cây.

+ Tế bào lông hút: Có cấu tạo phù hợp với chức năng hút nước và muối khoáng từ đất là: có thành mỏng và không thấm cutin, không bào lớn chứa các chất tan với nồng độ cao tạo thế năng thẩm thấu lớn, nhờ đó nước dễ dàng thẩm thấu từ môi trường đất vào lông hút và đi vào rễ.
	0.5
0.5



	Câu 2
(3.0đ)
	a) Nêu các yếu tố kích thích thực vật mở khí khổng vào lúc mặt trời mọc. Vì sao thực vật CAM có thể đóng khí khổng vào ban ngày và mở khí khổng vào ban đêm?

b) Người ta làm thí nghiệm trồng 2 cây A và B trong một nhà kính. Khi tăng cường độ chiếu sáng và tăng nhiệt độ trong nhà thì cường độ quang hợp của cây A giảm nhưng cường độ quang hợp của cây B không thay đổi. Mục đích của thí nghiệm trên là gì? Giải thích.

a) 
- Các yếu tố kích thích:
+ Ánh sáng kích thích khí khổng mở: Ánh sáng kích thích các thụ thể ánh sáng trên màng tế bào khí khổng (tế bào bảo vệ) làm hoạt hóa bơm proton, bơm H+ ra khỏi tế bào và kích thích tế bào hấp thu K+  vào trong tế bào khiến cho tế bào hút nước trương lên làm khí khổng mở.
+ Khi trong lá thiếu CO2 cũng kích thích tế bào khí khổng mở để lấy CO2, cây mở khí khổng mở theo nhịp ngày đêm.

- Khí khổng của thực vật CAM:

+ Có thể đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm vì khí khổng mở vào ban ngày trong điều kiện khô nóng cây sẽ bị mất nước, khi cây bị mất nước nhiều lượng AAB trong lá tăng lên kích thích kênh K+ mở, cho ion này ra khỏi tế bào khí khổng làm chúng mất nước và xẹp lại nên khí khổng đóng.

+ Ngược lại ban đêm cây không bị thiếu nước khí khổng lại được mở để lấy CO2 và CO2 được dùng trong quang hợp.

b) Mục đích thí nghiệm: Nhằm phân biệt thực vật C3 và C4. 

-  Giải thích: Khi tăng cường độ chiếu sáng và tăng nhiệt độ thì thực vật C3 đóng khí khổng dẫn đến xẩy ra hô hấp sáng và làm giảm cường độ quang hợp (trong thí nghiệm này là cây A), trong khi đó thực vật C4 chịu được cường độ ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao, không xẩy ra hô hấp sáng nên cường độ quang hợp không giảm (trong thí nghiệm này là cây B).
	0.5
0.5
0.5

0.5
1.0



	Câu 3
(3.0đ)
	a. Một cây non trồng trong hộp xốp chứa mùn ẩm, có nhiều lỗ thủng ở đáy và được treo nghiêng. Sau một thời gian thấy cây mọc thẳng, trong khi đó rễ mọc chui ra khỏi lỗ hộp xốp một đoạn rồi lại chui vào lỗ hộp xốp sau đó lại chui ra và cứ như vậy rễ sinh trưởng uốn lượn kiểu làn sóng. Thí nghiệm này nhằm chứng minh điều gì? Giải thích.
b. Khi tế bào nhu mô sinh trưởng trong thí nghiệm nuôi cấy mô tạo nên mô sẹo chưa phân chia và chưa phân hóa. Muốn cho mô phát triển bình thường tạo rễ, tạo chồi cần một tỉ lệ đặc biệt của hai loại phitohoocmon. Đó là hai loại phitohoocmon nào? Trình bày vai trò chủ yếu của chúng.

a)

- Ngọn cây mọc thẳng do tính hướng đất âm và hướng sáng dương
- Rễ cây hướng đất dương, nhưng do nhu cầu về nguồn nước nên rễ đã vòng lên các lỗ xốp, nơi đất ẩm, quá trình này tạo nên rễ phát triển kiểu làn sóng. Thí nghiệm này chứng minh tính hướng kép của rễ: Hướng đất và hướng nước.
- Giải thích ngọn cây hướng sáng dương, rễ cây hướng đất dương 

+ Dưới tác dụng của ánh sáng, auxin ở phần ngọn đã di chuyển về phía không được chiếu sáng, làm cho sự sinh trưởng mặt dưới của phần chồi nhanh hơn → ngọn sẽ mọc thẳng lên theo hướng sáng dương.
+ Còn ở rễ, mặt dưới có hàm lượng auxin quá cao do lượng auxin ở phần ngọn di chuyển xuống ức chế sự sinh trưởng của mặt dưới so với mặt trên, làm cho đỉnh rễ quay xuống, hướng đất dương.
b) Đó là auxin và xitokinin

 - Auxin : Kích thích hình thành và kéo dài rễ, thân ; kích thích vận động hướng sáng và hướng đất; thúc đẩy sự phát triển của quả.

- Xitokinin : Kích thích sự phân chia tế bào chồi (mô phân sinh) ; thúc đẩy sự nảy mầm và sự ra hoa ; thúc đẩy sự tạo chồi bên.
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	Câu 4
(3.5đ)
	a. Vì sao nút nhĩ - thất làm chậm truyền đạt xung điện từ nút xoang nhĩ và tâm nhĩ tới các tâm thất lại quan trọng?

b. Vì sao khi cơ thể hoạt động mạnh thì tim đập nhanh?
c. Các loại phản xạ sau đây thuộc loại phản xạ gì? Hãy mô tả đường đi của xung thần kinh trong các cung phản xạ đó.

- Da bị tím tái khi trời lạnh.


- Chân co lại khi dẫm phải gai nhọn.

a) Sự chậm lại cho phép tâm nhĩ tống máu hoàn toàn làm đầy tâm thất trước khi chúng co bóp.

b) Khi cơ thể hoạt động mạnh thì tế bào giải phóng nhiều CO2 vào máu làm tăng nồng độ H+ trong máu (pH của máu giảm). Nồng độ H+ máu tăng đã tác động lên hóa thụ quan ở xoang động mạch chủ làm phát sinh xung thần kinh truyền về não bộ, não bộ phát xung đến hạch xoang nhĩ làm tăng nhịp tim. Sự tăng nhịp tim đã làm tăng lưu thông máu → Làm giảm lượng CO2 trong máu nên sẽ giảm H+ làm cho độ pH của máu trở về trạng thái bình thường.

c) 

- Cả hai phản xạ đều là phản xạ không điều kiện 

+ Trời lạnh da tím tái: phản xạ sinh dưỡng

+ Chân co lại khi dẫm phải gai nhọn: Phản xạ vận động

- Đường đi của xung thần kinh trong các cung phản xạ:

+ Kích thích gai nhọn → cơ quan thụ cảm (da chân)→nơ ron cảm giác→tủy sống→nơ ron trung gian→nơron vận động→cơ quan đáp ứng (cơ chân)→chân co lại.

+ Kích thích lạnh → Cơ quan thụ cảm (da) →nơ ron cảm giác → tủy sống →nơ ron trung gian → nơ ron vận động → hạch thần kinh sinh dưỡng → cơ quan đáp ứng (mạch máu) → mạch máu co lại → da tím tái.
	1.0
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	Câu 5
(3.5đ)
	a. Xinap là gì? Nêu đặc điểm của xinap hóa học.

b. Vì sao trong tiểu phẫu, người ta thường dùng thuốc gây tê? Hãy giải thích cơ chế tác dụng của thuốc gây tê.

c. Vì sao những người bị hạ canxi huyết (nồng độ canxi trong máu giảm) lại bị mất cảm giác?

a) Xinap, đặc điểm của xinap hóa học:

- Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc giữa tế bào thần kinh với các loại tế bào khác.

- Đặc tính:

+ Truyền tin qua xinap chỉ theo một chiều, từ màng trước đến màng sau mà  không theo chiều ngược lại.

+ Thông tin khi đi qua xinap bị chậm lại.

+ Có hiện tượng cộng gộp.

+ Tần số xung thần kinh có thể bị thay đổi khi đi qua xinap.

+ Có thể bị tác động bởi một số chất nhất định.

b) Trong tiểu phẩu, người ta thường dùng thuốc gây tê, vì thuốc gây tê có tác dụng ức chế dây thần kinh cảm giác, khi phẩu thuật không gây cảm giác đau.

Cơ chế tác dụng của thuốc gây tê: 

+ Thuốc gây tê làm giảm tốc độ mất phân cực và tái phân cực trên sợi thần kinh,  giảm tốc độ dẫn truyền, kéo dài thời gian trơ của màng tế bào thần kinh.

+ Khi thuốc gây tê gắn vào thụ thể trên cổng Na+ của màng tế bào thần kinh → ngăn chặn sự lan truyền xung thần kinh, nếu thuốc gắn vào kênh Na+ càng lâu thì tác dụng của thuốc gây tê càng dài.

c)
- Ion Ca2+ có tác dụng giải phóng chất môi giới thần kinh từ cúc xináp ra khe xináp, từ đó tác động vào màng sau của xináp, làm xuất hiện điện động trên màng sau xináp. 

- Nếu thiếu Ca2+ làm cho quá trình giải phóng chất môi giới giảm dẫn đến xung thần kinh không truyền qua các nơron, do đó không có cảm giác.
	0.25
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	Câu 6
(4.0đ) 
	Câu 3:  Tại vùng sinh sản của ống dẫn sinh dục ở một thỏ đực (bộ nhiễm sắc thể 2n = 44) có 1 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân một số lần liên tiếp tạo ra các tế bào con, chỉ có 75% số tế bào con tạo ra được chuyển sang vùng chín giảm phân tạo giao tử. Trong tổng số giao tử tạo thành chỉ có 6,25% số giao tử chứa nhiễm sắc thể Y và 3,125% số giao tử chứa nhiễm sắc thể X được thụ tinh tạo ra 9 hợp tử. Hãy xác định:

a. Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai nói trên.

b. Nguyên liệu môi trường cung cấp (tương đương với số nhiễm sắc thể đơn) cho toàn bộ quá trình phát sinh giao tử từ tế bào sinh dục sơ khai đó.

c. Số nhiễm sắc thể đơn mới hoàn toàn được tổng hợp từ nguyên liệu môi trường nội bào ở trong các giao tử được tạo thành từ tế bào sinh dục sơ khai nói trên.

a. Số lần nguyên phân:

Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai đực, thì số tế bào con tạo ra là 2x 

Số tế bào sinh tinh là 0,75 . 2x = 3/4 . 2x
Số tinh trùng được tạo thành là 4 . 3/4 . 2x = 3. 2x
Số tinh trùng mang NST X = số tinh trùng mang NST Y = 3/2 . 2x
Số hợp tử được tạo thành: 6,25% . 3/2 . 2x + 3,125% . 3/2 . 2x  = 9
· 3/32 . 2x + 3/64 . 2x = 9  => 2x = 9 . 64/9 = 64 = 26
· X = 6

Vậy tế bào sinh dục sơ khai đực nguyên phân 6 lần.

b. Số NST môi trường cung cấp:  

Số NST môi trường cung cấp cho tế bào sinh dục sơ khai đực nguyên phân ở vùng sinh sản là (26 – 1). 44 = 2772

Số tế bào sinh tinh: 3/4 . 26 = 48
Số NST môi trường cung cấp cho các tế bào sinh tinh giảm phân là
 44 . 48 = 2112

Vậy số NST môi trường cung cấp cho tế bào sinh dục sơ khai đực phát sinh tinh trùng là 2772 + 2112 = 4884 NST.

c. Số nhiễm sắc thể đơn mới hoàn toàn được tổng hợp từ nguyên liệu môi trường nội bào: 

- Tế bào sinh dục sơ khai đực nguyên phân 6 lần tạo ra 64 TB con. Trong số TB con này chứa 88 NST mà trong mỗi NST chứa phân tử ADN mang 1 mạch cũ từ TB sinh dục sơ khai ban đầu, 1 mạch mới được tổng hợp từ nguyên liệu môi trường (mới không hoàn toàn).
- Chỉ có 75% số tế bào chuyển sang vùng chín giảm phân tạo giao tử, vậy:

+ Nếu xác suất phân bố các NST mới không hoàn toàn về các TB là giống nhau (75% số TB chuyển sang giảm phân sẽ mang 75% số NST đơn mới không hoàn toàn; 25% số TB không giảm phân mang 25% số NST đơn mới không hoàn toàn) thì số NST đơn mới hoàn toàn trong các giao tử tạo thành từ TB sinh dục sơ khai trên là  0,75.26+1. 44 – 0,75.88 = 4158 (NST).
+ Nếu trong 75% TB con chuyển sang vùng chín giảm phân tạo giao tử mang cả 88 NST đơn mới không hoàn toàn thì số NST đơn mới hoàn toàn trong các giao tử tạo thành từ TB sinh dục sơ khai trên là  0,75(26+1 ).44 – 88  = 4136 (NST).

+ Nếu trong 75% TB con chuyển sang vùng chín giảm phân tạo giao tử không chứa NST đơn mới hoàn toàn thì số NST đơn mới hoàn toàn trong các giao tử tạo thành từ TB sinh dục sơ khai trên là  0,75(26+1 ).44 = 4224 (NST).

Gọi N số NST đơn mới hoàn toàn trong các giao tử tạo thành từ TB sinh dục sơ khai trên thì N là một số nguyên nằm trong khoảng [4136 ; 4224].
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